
ST

T

Mã phần 

(lô)
Tên phần (lô)

Tên hàng hóa 

trúng thầu

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất
Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

Đơn vị 

tính

Khối 

lượng

Số lưu 

hành/ 

GPNK

Đơn giá

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có))

Thành tiền 

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

1
PP24003

84481
Bơm tiêm 50ml

Bơm tiêm ECO 

sử dụng một lần 

50ml

MPV/ Việt Nam

* Dung tích: 50ml. Đầu nhỏ lắp vừa kim tiêm.

* Thành phần: 

+ Ống xylanh, Pit tông: chất liệu nhựa dùng trong y 

tế.

+ Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế.

Cái 300
220000012/P

CBB-NB
4.000 1.200.000

2
PP24003

84495

Dây thở oxy 2 

nhánh người lớn

Dây thở oxy 

ECO
MPV/ Việt Nam

Dây 2 nhánh người lớn, nhựa y tế an toàn, mềm mại, 

không gây dị ứng. Bì 1 cái, tiệt trùng.
Cái 6.000

002/1700000

06/PCBPL-

BYT

4.350 26.100.000

3
PP24003

84529

Ống thông hậu 

môn

Ống thông hậu 

môn MPV
MPV/ Việt Nam

Làm tù PVC mêm không dôc hai, không gây kich 

ùng. Tiêt trùng, câc co.
Cái 50

01/2022/PL-

MPV
3.800 190.000

4
PP24003

84541

Túi đựng nước 

tiểu

Túi đựng nước 

tiểu ECO
MPV/ Việt Nam

Thể tích: 2000 ml, Có van xả, miệng ống 90 cm, có 

van kéo đẩy hoặc van không chảy ngược (van T).
Cái 50

002/1700000

06/PCBPL-

BYT

4.900 245.000

27.735.000

Phụ lục 2

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 1: Mua vật tư y tế, công cụ dụng cụ năm 2025-2026

Tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Địa chỉ: Số 498 Nguyễn Thái Học - TP Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định. Mã số thuế: 4100259564

Danh mục gồm 04 mặt hàng Tổng tiền:

Hai mươi bảy triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng
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